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PHỤ LỤC I
Danh sách một số chứng chỉ tiếng Anh minh chứng cho trình độ ngoại ngữ 
của người dự tuyển
(Kèm theo thông báo số        /TB-ĐHHĐ ngày      tháng     năm 2024 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)


	Stt
	Chứng chỉ/
Chứng nhận 
	Trình độ/Thang điểm

	
	
	Tương đương bậc 4

	1
	TOEFL iBT
	Từ 46 trở lên

	2
	IELTS 
	Từ 5.5 trở lên

	3
	Cambridge Assessment English
	B2 First/B2 Business Vantage/Linguaskill
Thang điểm: từ 160 trở lên

	4
	TOEIC (4 kỹ năng)
	- Nghe: từ 400 trở lên
- Đọc: từ 385 trở lên
- Nói: từ 160 trở lên
- Viết: từ 150 trở lên





	
















PHỤ LỤC II
Danh mục học phần của Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), liên kết giữa Trường Đại học Hồng Đức và 
Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Anhalt, CHLB Đức
(Kèm theo thông báo số       /TB-ĐHHĐ ngày      tháng     năm 2024 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)


	Năm học
	Mã HP
	Môn học
	Credits ECTS

	Giảng dạy tại Trường ĐH Hồng Đức

	
Năm thứ nhất
	
	Học phần bắt buộc
	

	
	P1.1
	Lý thuyết và chính sách kinh tế quốc tế
	5

	
	P1.2
	Thống kê kinh tế và phương pháp thực nghiệm 
	5

	
	P1.3
	Kế toán quốc tế và phân tích tài chính
	5

	
	P2.1
	Quản lý quốc tế
	5

	
	
	Học phần tự chọn (2 trong 4)
	

	
	W1.1
	Quản lý nguồn nhân lực quốc tế
	5

	
	W1.2
	Báo cáo và kiểm toán
	5

	
	W2.1
	Quản lý chiến lược hận cần
	5

	
	W2.2
	Quản lý doanh nghiệp
	5

	Tổng số credits
	
	30

	Giảng dạy tại Trường ĐH Anhalt

	Năm thứ hai
	P1.4
	Luật kinh doanh quốc tế
	5

	
	P1.5
	Quản lý dự án doanh nghiệp I
	5

	
	P2.2
	Quản lý marketing quốc tế
	5

	
	P2.3
	Tài chính doanh nghiệp và đầu tư
	5

	
	P2.4
	Kỹ năng lãnh đạo và quản lý
	5

	
	P2.5
	Quản lý dự án doanh nghiệp II
	5

	
	P3.1
	Quản lý chiến lược quốc tế
	5

	
	P3.2
	Trò chơi quản lý
	5

	Tổng số credits
	
	40

	Luận văn
	
	20






	      
UBND TỈNH THANH HOÁ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
Tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo 
trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2024

1. Họ và tên thí sinh:………………………………………. 2. Giới tính:…………………
3. Sinh ngày …… tháng…….năm………....4. Nơi sinh:...................................................
5. Số căn cước công dân:...........................................ngày cấp:.......................................
6. Nơi ở hiện nay:.......................................................................................................................
7. Đối tượng dự thi: Cơ quan cử đi học               Thí sinh tự do
8. Năm bắt đầu công tác:…………. hiện là cán bộ: Hợp đồng          Biên chế
9. Chức vụ, đơn vị công tác:……………………………………………………....................
10. Chuyên môn:………………………………………………………………….....................
11. Thâm niên nghề nghiệp (số năm công tác trong lĩnh vực ngành ĐKDT):…………………..
12. Văn bằng đại học: Trường tốt nghiệp (TN):..............................................................
Hệ đào tạo:........................ Ngành TN:.................. Năm TN:............Loại TN:.....................
Điểm trung bình cộng toàn khóa:........................................................................................... 
13. Đã học bổ sung kiến thức (nếu có):................................................................................ 
14. Đối tượng ưu tiên (nếu có):............................................................................................... 
15. Chuyên ngành đăng ký dự thi:……………………………. Mã số:............................. 
     Định hướng chương trình đào tạo:   Ứng dụng              Nghiên cứu 
16. Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ:    Có                       Không
(Đăng ký đối với người dự tuyển chưa đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định)
17. Văn bằng, chứng chỉ miễn ngoại ngữ đầu vào (nếu có): ...........................................................................................................................................................
18. Địa chỉ liên hệ với thí sinh:............................................................................................... ………………………………………Điện thoại:…………......Email:........................................
Xác nhận của đơn vị hiện đang công tác		   Ngày       tháng     năm 2024
(nếu là đối tượng do cơ quan cử đi học)                             Người đăng ký dự thi
                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH CÁ NHÂN
(Dự thi tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo 
trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2024)

I. Bản thân

1. Sơ yếu lý lịch
Họ và tên thí sinh:.................................................................. Giới tính:…………………...
Tên thường gọi :…………………………………………………………….........................
Sinh ngày ……...tháng……....năm…………………………………………………………
Nơi sinh:.................................................................................................................................
Quê quán:...............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………...............
Dân tộc:................................Tôn giáo:..................................................................................
Nghề nghiệp hiện nay:................................................Chức vụ:............................................
Hiện đang công tác tại...........................................................................................................
Đoàn thể tham gia: (Đảng viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh):...............................................
Tốt nghiệp đại học trường:....................................................................................................
Năm:...................... Ngành:.................................................. Hệ đào tạo:..............................
Ngoại ngữ:................................. Trình độ:............................................................................
2. Quá trình học tập và công tác của bản thân
	Từ năm ……..
đến năm……..
	Học hay làm việc gì
	Ở đâu
	Giữ chức vụ gì

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



3. Công trình khoa học đã công bố (đề tài KHCN, bài báo, sách…….)
	TT
	Tên công trình
	Tên tác giả
	Nơi công bố
(tên Tạp chí, NXB…)
	Năm công bố

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]4. Khen thưởng, kỷ luật
+ Khen thưởng:  Huân chương……………………………………………………………..
		     Huy chương………………………………………………………………
                           Bằng khen từ cấp tỉnh hoặc tương đương:…………………………..........
+ Kỷ luật: (cần ghi rõ thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên)…………………………….
II. Gia đình
(Ghi rõ họ tên, quan hệ, năm sinh, nghề nghiệp và nơi ở hoặc nơi làm việc của những người thân trong gia đình: Bố, mẹ đẻ; vợ, chồng, con )

	Họ và tên
	Quan hệ
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



III. Tự nhận xét bản thân
1. Phẩm chất đạo đức:……………………………………………………………..
2. Năng lực:.............................................................................................................
3. Sở trường:............................................................................................................
IV. Lời cam đoan:
Tôi xin cam đoan:
     1. Những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì sai trái, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
     2. Nếu được trúng tuyển vào học, tôi sẽ chấp hành đúng nội quy, quy chế của nhà trường.
  
  Xác nhận của cơ quan (*)                                  …………...ngày……tháng……..năm……
hoặc chính quyền địa phương                                                          Người khai 
                                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)



	

Ghi chú:
  1. Thủ trưởng cơ quan giải quyết (hoặc cấp kinh phí) cho người đi học, xác nhận cho cán bộ, công nhân viên trong biên chế hoặc ký hợp đồng dài hạn.
   2. Chủ tịch UBND xã hoặc phường chỉ xác nhận cho những người không ở diện trên.

